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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________

Số: 391/QĐ-TTg
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày  06 tháng 4 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  

––––––

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị quyết số 47-NQ/HĐNN7 ngày 29 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Nhà nước ban hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước;

Căn cứ Thông tư số 39/BT ngày 21 tháng 4 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng hướng dẫn thi hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại Tờ trình số 2325/TTr-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 212/TTr-BTĐKT ngày 28 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng 29 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và truy tặng 13 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 42 gia đình và cá nhân thuộc tỉnh Trà Vinh (có danh sách kèm theo), đã góp công, góp sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- UBND tỉnh Trà Vinh;

- Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

            Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai 10
	KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH 
42 GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG 
BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 391/QĐ-TTg ngày  06  tháng 4 năm 2012 
của Thủ tướng Chính phủ)

_________________________

I. TẶNG: 
	TT
	Họ và tên
	Chính quán
	Trú quán

	1
	Bà Nguyễn Thị Xiếu
	Xã Long Toàn,   huyện Duyên Hải,  tỉnh Trà Vinh
	Xã Long Toàn,    huyện Duyên Hải,  tỉnh Trà Vinh

	2
	Bà Nguyễn Thị My
	Xã Long Toàn,   huyện Duyên Hải,   tỉnh Trà Vinh
	Xã Long Toàn,   huyện Duyên Hải,  tỉnh Trà Vinh

	3
	Bà Lâm Thị Tỷ
	Xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải,   tỉnh Trà Vinh
	Xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải,   tỉnh Trà Vinh

	4
	Bà Nguyễn Thị Anh
	Xã Long Toàn,   huyện Duyên Hải,   tỉnh Trà Vinh
	Xã Long Toàn,   huyện Duyên Hải,   tỉnh Trà Vinh

	5
	Ông Hồ Văn Hậu
	Xã Long Toàn,   huyện Duyên Hải,   tỉnh Trà Vinh
	Xã Long Toàn,   huyện Duyên Hải,   tỉnh Trà Vinh

	6
	Bà Thạch Thị Chang
	Xã Châu Điền,    huyện Cầu Kè,       tỉnh Trà Vinh
	Xã Châu Điền,    huyện Cầu Kè,       tỉnh Trà Vinh

	7
	Bà Hứa Thị Hiệp
	Xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè,       tỉnh Trà Vinh
	Xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè,       tỉnh Trà Vinh

	8
	Bà Ngô Thị Ánh
	Xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè,       tỉnh Trà Vinh
	Xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè,       tỉnh Trà Vinh

	9
	Bà Ngô Thị Tức
	Xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè,       tỉnh Trà Vinh
	Xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè,       tỉnh Trà Vinh

	10
	Ông Nguyễn Văn Nhăm
	Xã Tam Ngãi,     huyện Cầu Kè,       tỉnh Trà Vinh
	Xã Tam Ngãi,     huyện Cầu Kè,       tỉnh Trà Vinh

	11
	Bà Trần Thị Hai
	Xã Thông Hòa,   huyện Cầu Kè,       tỉnh Trà Vinh
	Xã Thạnh Phú,     huyện Cầu Kè,       tỉnh Trà Vinh

	12
	Bà Lâm Thị Tại
	Xã Thạnh Phú,     huyện Cầu Kè,       tỉnh Trà Vinh
	Xã Thạnh Phú,     huyện Cầu Kè,       tỉnh Trà Vinh

	13
	Bà Lê Thị Tánh
	Xã Hiếu Trung,  huyện Tiểu Cần,     tỉnh Trà Vinh
	Xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè,       tỉnh Trà Vinh

	14
	Ông Lý Dạng
	Xã Hưng Mỹ, 

huyện Mõ Cày, 

tỉnh Bến Tre
	Phường 7,

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

	15
	Bà Nguyễn Thị Xê
	Xã Đại Phúc, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh
	Xã Long Đức, 

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

	16
	Ông Trần Văn Cườm 
	Xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải,   tỉnh Trà Vinh
	Phường 4,

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

	17
	Ông Nguyễn Phước Hải
	Xã Hiệp Mỹ, 

huyện Cầu Ngang, 

tỉnh Trà Vinh
	Phường 5,

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

	18
	Bà Trần Thị Thái
	Xã Tân An, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh
	Xã Tân An, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh

	19
	Bà Đặng Thị Đỏ
	Xã Bình Phú, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh
	Xã Bình Phú, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh

	20
	Bà Lương Thị Xứng
	Xã Đại Phúc,

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh
	Xã Đại Phúc,

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh

	21
	Bà Lê Thị Hoành
	Xã Đại Phước,

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 
	Xã Nhị Long,

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh

	22
	Bà Phan Thị An
	Xã Mỹ Cẩm, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 
	Xã Mỹ Cẩm, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh

	23
	Bà Nguyễn Thị Lẹ
	Xã Mỹ Cẩm, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh
	Xã Mỹ Cẩm, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh

	24
	Gia đình:

Ông Cao Văn Kiến

Bà Lê Thị Tư
	Xã Bình Phú, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh
	Xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh

	25
	Ông Võ Văn Tỷ
	Xã Mỹ Cẩm, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh
	Thị Trấn Càng Long, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh

	26
	Ông Nguyễn Văn Bửu
	Xã Tân An, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh
	Xã Tân An, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh

	27
	Bà Lâm Thị Huỳnh
	Xã Huyền Hội, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh
	Xã Huyền Hội, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh

	28
	Bà Nguyễn Thị Năm 
	Xã An Trường, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh
	Xã An Trường, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh

	29
	Bà Nguyễn Thị Khéo
	Xã Mỹ Cẩm, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh
	Xã Mỹ Cẩm, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh


II. TRUY TẶNG: 
	TT
	Họ và tên
	Chính quán
	Trú quán

của thân nhân

	1
	Bà Nguyễn Thị Sách
	Xã Trường Long Hòa,   huyện Duyên Hải,  tỉnh Trà Vinh
	Xã Trường Long Hòa,   huyện Duyên Hải,  tỉnh Trà Vinh

	2
	Bà Thạch Thị Sô
	Xã Châu Điền, 

huyện Cầu Kè,  

tỉnh Trà Vinh
	Xã Châu Điền, 

huyện Cầu Kè,  

tỉnh Trà Vinh

	3
	Bà Nguyễn Thị Tư
	Xã Ninh Thới, 

huyện Cầu Kè,  

tỉnh Trà Vinh
	Xã Ninh Thới, 

huyện Cầu Kè,  

tỉnh Trà Vinh

	4
	Bà Trương Thị Hai
	Xã Hòa Ân, 

huyện Cầu Kè,  

tỉnh Trà Vinh
	Xã Hòa Ân, 

huyện Cầu Kè,  

tỉnh Trà Vinh

	5
	Ông Nguyễn Văn Kiên
	Xã Nguyệt Hóa,   huyện Châu Thành,   tỉnh Trà Vinh
	Phường 4,

thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh

	6
	Ông Nguyễn Văn Hổ
	Xã Tân An,    
huyện Càng Long,       tỉnh Trà Vinh
	Xã Tân An,    

huyện Càng Long,       tỉnh Trà Vinh

	7
	Ông Võ Văn Lẹ
	Xã Tân An,    

huyện Càng Long,       tỉnh Trà Vinh
	Xã Tân An,    

huyện Càng Long,       tỉnh Trà Vinh

	8
	Ông Nguyễn Văn Trà
	Xã Mỹ Cẩm,    

huyện Càng Long,       tỉnh Trà Vinh
	Xã Mỹ Cẩm,    

huyện Càng Long,       tỉnh Trà Vinh

	9
	Ông Bùi Văn Quế
	Xã Mỹ Cẩm,    

huyện Càng Long,       tỉnh Trà Vinh
	Xã Mỹ Cẩm,    

huyện Càng Long,       tỉnh Trà Vinh

	10
	Bà Trần Thị Keo
	Xã Tân An,    

huyện Càng Long,       tỉnh Trà Vinh
	Xã Tân An,    

huyện Càng Long,       tỉnh Trà Vinh

	11
	Bà Trầm Thị Thiệt
	Xã An Trường,    

huyện Càng Long,       tỉnh Trà Vinh
	Xã An Trường,    

huyện Càng Long,       tỉnh Trà Vinh

	12
	Bà Nguyễn Thị Tao
	Xã Nhị Long Phú,    

huyện Càng Long,       tỉnh Trà Vinh
	Xã Nhị Long Phú,    

huyện Càng Long,       tỉnh Trà Vinh

	13
	Bà Nguyễn Thị Sáu
	Xã Bình Phú,    

huyện Càng Long,       tỉnh Trà Vinh
	Xã Bình Phú,    

huyện Càng Long,       tỉnh Trà Vinh
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